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1 21187159 Nguyễn Văn Tân 9.47 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 331xxx253 638xxx1000978 Agribank - Bình Thạnh CNSH

2 21187229 Hà Phương Linh 9.33 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 231xxx000154 638xxx0091524 Agribank - Bình Thạnh CNSH

3 21187213 Nguyễn Phạm Tâm Đan 9.28 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 079xxx007718 642xxx5307109 Agribank - CN 10 CNSH

4 21187001 Nguyễn Mạnh Kha 9.28 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 225xxx097 101xxx0045 SHB - Khánh Hòa CNSH

5 21187194 Phan Anh Thư 9.25 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 079xxx011984 232xxx77 ACB - PGD Thống Nhất CNSH

6 18187062 Huỳnh Lê Ngọc Long 9.13 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 079xxx007629 642xxx5345746 Agribank - Bắc TP.HCM CNSH

7 18187004 Dương Minh Châu 9.13 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 001xxx000103 638xxx5556875 Agribank - Bình Thạnh CNSH

8 18187063 Lương Thăng Long 9.09 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 025xxx898 638xxx5565383 Agribank - Bình Thạnh CNSH

9 21187251 Vũ Tuyết Nhi 9.08 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 066xxx000303 520xxx5002617 Agribank - Dak Lak CNSH

10 21187269 Nguyễn Ngọc Thuận 9.06 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 079xxx001229 528xxx ACB - PGD Tân Hương CNSH

11 21187271 Nguyễn Huỳnh Cát Tiên 9.06 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 051xxx000067 190xxx98881016 Techcombank - Hội Sở CNSH

12 21187206 Phan Thụy Kiều Anh 9.06 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 079xxx037723 638xxx0091337 Agribank - Bình Thạnh CNSH

13 21187262 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 9.06 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 212xxx005 027xxx1096025 Vietcombank - Quảng Ngãi CNSH

14 18187089 Lê Nguyễn Hồng Thái 9.06 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 026xxx691 638xxx5569043 Agribank - Bình Thạnh CNSH

15 18187125 Lê Hồng Ngọc 9.06 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 025xxx266 031xxx67801 TPBank - TP.HCM CNSH

16 18187103 Nguyễn Thụy Thùy Trang 9.03 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 272xxx337 190xxx94869011 Techcombank - Cách mạng tháng 8 CNSH

17 18187081 Huỳnh Hữu Phúc 9 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 385xxx635 101xxx7827 Vietcombank - Lê Hồng Phong CNSH

18 21187256 Nguyễn Thị Hồng Phúc 9 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 049xxx000189 048xxx12301 TP Bank - TTGD tu dong LiveBank HCM Q4 CNSH

19 21187064 Phạm Khiết Văn 8.97 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx009190 072xxx0653052 Vietcombank - Kỳ Đồng CNSH

20 21187239 Huỳnh Bảo Ngân 8.97 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx030287 640xxx5696405 Agribank - Gia Định CNSH

21 21187261 Nguyễn Khánh Như Quỳnh 8.97 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx029754 102xxx7288 Vietcombank - Trần Hưng Đạo CNSH

22 20187166 Phan Nguyễn Chí Nhơn 8.95 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx007413 638xxx0062374 Agribank - Bình Thạnh CNSH

23 21187202 Dương Thiện Ân 8.92 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 074xxx009062 000xxx5902830 MBBank CNSH

24 21187237 Nguyễn Khắc Nam 8.92 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx028467 060xxx737195 Sacombank - Gò Mây CNSH

25 21187238 Phan Hoàng Nam 8.89 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 372xxx977 011xxx0358019 Vietcombank - Cần Thơ CNSH

26 20187089 Nguyễn Lê Thục Trinh 8.88 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx013118 101xxx9351 Vietcombank - PGD Tôn Đức Thắng CNSH

27 21187282 Trương Nguyễn Đoan Vy 8.86 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 092xxx006811 011xxx0375944 Vietcombank - PGD Nam Can Tho CNSH

28 21187246 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 8.86 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 066xxx008876 520xxx5148230 Agribank - TP Buôn Ma Thuột CNSH

29 20187213 Lý Cẩm Tú 8.82 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 281xxx099 638xxx0060310 Agribank - Bình Thạnh CNSH

30 20187242 Nguyễn Võ Hoàng Phúc 8.77 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 068xxx000087 638xxx0058739 Agribank - Bình Thạnh CNSH

31 20187183 Trần Thị Thục Quyên 8.76 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx021035 013xxx801 VIB - TP.HCM CNSH

32 20187223 Ngô Thị Mai Vy 8.72 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 251xxx958 638xxx0074531 Agribank - Bình Thạnh CNSH

33 19187016 Đoàn Thế Quang Vinh 8.72 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 077xxx003798 145xxx00001 SCB - Vũng Tàu CNSH

34 20187227 Nguyễn Ngọc Lan Vy 8.67 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx020013 638xxx0059442 Agribank - Bình Thạnh CNSH

35 19187234 Bùi Huỳnh Phượng Vy 8.64 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 261xxx699 190xxx47980018 Techcombank - Bình Thuận CNSH
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36 20187234 Võ Nguyễn Hạnh Hà 8.61 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 075xxx000360 638xxx0053430 Agribank - Bình Thạnh CNSH

37 20187219 Vũ Hoàng Gia Uy 8.58 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx013335 638xxx0055970 Agribank - Bình Thạnh CNSH

38 20187246 Phan Huỳnh Quang Thịnh 8.56 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx035780 060xxx206788 Sacombank - PGD Đồng Khánh CNSH

39 20187184 Nguyễn Hoàng Phương Quỳnh 8.55 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx032635 638xxx0060458 Agribank - Bình Thạnh CNSH

40 20187012 Lê Nguyễn Thanh Huyền 8.54 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx010834 148xxx27 ACB - TP.HCM CNSH

41 19187238 Nguyễn Tường Vy 8.53 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 225xxx226 638xxx0042348 Agribank - Bình Thạnh CNSH

42 19187218 Đỗ Nữ Gia Trang 8.53 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 026xxx317 638xxx0031601 Agribank - Bình Thạnh CNSH

43 19187243 Mạch Thiên Khang 8.5 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 334xxx916 074xxx0671331 Vietcombank - Trà Vinh CNSH

44 19187123 Nguyễn Ngọc Mỹ Anh 8.5 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 026xxx356 190xxx70494012 Techcombank - Trần Quang Diệu CNSH

45 19187029 Nguyễn Hồng Châu 8.5 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx003568 638xxx0024658 Agribank - Bình Thạnh CNSH

46 19187181 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 8.48 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx023275 638xxx0026256 Agribank - Bình Thạnh CNSH

47 20187241 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 8.48 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx014554 142xxx17 ACB - PGD Trần Khai Nguyên CNSH

48 19187046 Nguyễn Tấn Huy 8.48 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 381xxx675 780xxx00318134 BIDV - Cà Mau CNSH

49 20187147 La Hồ Trúc Lam 8.47 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx031060 190xxx09010010 Techcombank - Phú Thọ CNSH

50 19187111 Trương Kim Văn 8.42 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx009916 638xxx0025145 Agribank - Bình Thạnh CNSH

51 20187189 Lục Mai Thanh 8.4 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx021350 638xxx0056920 Agribank - Bình Thạnh CNSH

52 20187205 Trần Phương Thy 8.39 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 312xxx548 638xxx0059016 Agribank - Bình Thạnh CNSH

53 19187179 Nguyễn Ngọc Thanh Nguyên 8.38 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx010871 101xxx2607 Vietcombank - Gò Vấp CNSH

54 19187222 Trương Thị Kiều Trang 8.38 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 197xxx416 390xxx5206727 Agribank - TX Quảng Trị CNSH

55 20187055 Nguyễn Huỳnh 8.35 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx029684 638xxx0052069 Agribank - Bình Thạnh CNSH

56 19187012 Đỗ Lan Nhật 8.33 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx013776 638xxx0019868 Agribank - Bình Thạnh CNSH

57 20187191 Đỗ Hiếu Thành 8.33 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

58 20187110 Nguyễn Lương Bằng 8.3 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx018910 175xxx67 ACB - Tân Bình CNSH

59 19187018 Đàm Ngọc Hoàng Ân 8.27 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx005340 033xxx0504524 Vietcombank - Sài Gòn CNSH

60 20187245 Đỗ Thùy Yến Thanh 8.24 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx017660 638xxx0056779 Agribank - Bình Thạnh CNSH

61 20187192 Nguyễn Kim Thành 8.22 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx012927 638xxx0059804 Agribank - Bình Thạnh CNSH

62 19187073 Ngô Thanh Nhật 8.22 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx024871 101xxx9090 Vietcombank - Tân sơn nhất CNSH

63 19187190 Huỳnh Mỹ Phương 8.21 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 225xxx051 470xxx5423102 Agribank - Ninh Hòa CNSH

64 20187200 Đặng Ngọc Thư 8.21 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx005098 638xxx0055799 Agribank - Bình Thạnh CNSH

65 20187210 Trần Bảo Trang 8.2 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx028977 101xxx3758 Vietcombank - TP.HCM CNSH

66 20187007 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 8.18 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx019588 638xxx0050901 Agribank - Bình Thạnh CNSH

67 20187194 Diệp Phước Thịnh 8.18 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx017381 168xxx57 ACB - PGD Hai Bà Trưng CNSH

68 19187128 Trần Nguyên Bảo 8.17 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 206xxx685 160xxx0095109000 VietABank - Hội An CNSH

69 19187217 Trần Thị Ấn Trân 8.17 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 066xxx000151 160xxx5390202 Agribank - CN3 CNSH

70 19187229 Nguyễn Hoàng Khánh Uyên 8.15 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx004060 133xxx27 ACB - Sài Gòn CNSH

71 20187231 Nguyễn Văn Minh Thường 8.14 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx019720 160xxx5548269 Agribank - Phú Nhuận CNSH

72 20187240 Lê Thị Thuý Nga 8.14 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx005327 638xxx0057272 Agribank - Bình Thạnh CNSH

73 19187176 Trần Bảo Ngọc 8.11 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 312xxx289 700xxx453678 Shinhan Bank - Hồ Chí Minh CNSH

74 19187167 Nguyễn Lê Bảo Long 8.11 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 261xxx345 062xxx0474659 Vietcombank - Bình Thuận CNSH

75 21157060 Trương Hữu Lợi 9.33 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 281xxx779 028xxx0657757 Vietcombank - TP Thủ Dầu Một Sinh học

76 20157039 Ứng Đặng Hồng Ngọc 8.88 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx004364 029xxx070015019 HD Bank - Lạc Long Quân Sinh học

77 21157089 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 8.86 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx003523 638xxx1009409 Agribank - Bình Thạnh Sinh học



78 21157017 Bùi Khánh Linh 8.73 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 251xxx472 642xxx00662506 BIDV - Bảo Lộc, Lâm Đồng Sinh học

79 21157001 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh 8.58 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 046xxx000262 638xxx0089545 Agribank - Bình Thạnh Sinh học

80 21157061 Ngô Hoàng Long 8.5 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx009186 638xxx0084593 Agribank - Bình Thạnh Sinh học

81 21157063 Lê Trúc Luân 8.44 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx012473 135xxx01276198 BIDV - Gia Định Sinh học

82 21157075 Nguyễn Tất Uyên Nhi 8.37 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx000657 102xxx1011 Vietcombank - Kỳ Đồng Sinh học

83 21157048 Bùi Thanh Duy 8.31 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 080xxx008756 086xxx5463 MB Bank - Quận 5 Sinh học

84 21157053 Lê Huy Hoàng 8.2 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx038484 106xxx77 ACB - TP.HCM Sinh học

85 21157024 Nguyễn Trương Thảo Nguyên 8.17 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx029140 638xxx1004746 Agribank - Bình Thạnh Sinh học

86 19157002 Mai Đức Anh 8.12 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx005798 638xxx0023859 Agribank - Bình Thạnh Sinh học

87 21157087 Phạm Xuân Sắc 8.04 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx002500 060xxx811467 Sacombank - Phú Lâm Sinh học

88 21157094 Trần Thị Mỹ Thường 8.03 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 091xxx003535 750xxx00691304 BIDV - Kiên Giang Sinh học

89 21157045 Phan Quốc Đạt 8.33 Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 352xxx230 670xxx2164801 Agribank - Huyện Phú Tân, An Giang Sinh học

90 19157009 Nguyễn Hoàng Phúc 7.83 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 259xxx10 638xxx0046151 Agribank - Bình Thạnh Sinh học

91 20157015 Võ Ngọc Đỗ Quyên 7.82 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 025xxx908 190xxx69069019 Techcombank - Trần Quang Diệu Sinh học

92 20157048 Nguyễn Văn Bảo Thịnh 7.7 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 079xxx024776 638xxx0055718 Agribank - Bình Thạnh Sinh học

93 20157064 Lê Hoàng Thanh Phụng 7.34 Xuất sắc Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 079xxx007460 638xxx0062418 Agribank - Bình Thạnh Sinh học

94 20157042 Nguyễn Hữu Minh Quang 7.21 Tốt Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 079xxx014683 638xxx0057510 Agribank - Bình Thạnh Sinh học


